
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /XMCP-ĐT&QLTS Cẩm Phả, ngày        tháng        năm 2025 

V/v Cung cấp công cụ, dụng cụ, hóa chất  

 

Kính gửi: Quý nhà thầu. 
 

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý nhà thầu báo giá với 

nội dung cụ thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu 

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau 

TT 

Tên hàng 

hóa/nội dung 

công việc 

Quy cách/yêu cầu 

kỹ thuật/Chỉ tiêu 

kỹ thuật 

ĐVT 
Số 

lượng 

Tiến độ 

cung cấp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Viên trợ nghiền 
HMPA 40, 9 phần 

Cellulo + 1 phần sáp 
Kg 20 

90 ngày 

2 Cát tiêu chuẩn  

 

ASTM C778 

 

Bao 5 

3 Cát tiêu chuẩn 

TCVN 6227:1996, 

CENEN 196-1, ISO 

679. NET: 1350G + 

5 

Tấn 3 

4 Ethylen glycol CH3COCH3 Lít 50 

5 Sulfat Natri Na2SO4 Kg 10 

6 Hydroxit Kali KOH/theo mẫu QC Kg 5 

7 Florua Natri NaF/Trung Quốc Kg 1 

8 
Chỉ thị 

Phenonphthalein 

Loại lọ 100g/ Hàng 

Nhật 
gam 100 

9 Chén nung Loại 20ml Cái 40 

10 Chén nung Loại 40ml Cái 40 

11 
Lọ thủy tinh nhỏ 

giọt màu trắng 
Loại 100ml Cái 5 

12 
Lọ thủy tinh nhỏ 

giọt màu nâu 
Loại 100ml Cái 5 

13 Cồn Công nghiệp C2H5OH Lít 5 

Số và ký hiệu: 561/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 29/04/2025
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TT 

Tên hàng 

hóa/nội dung 

công việc 

Quy cách/yêu cầu 

kỹ thuật/Chỉ tiêu 

kỹ thuật 

ĐVT 
Số 

lượng 

Tiến độ 

cung cấp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

14 Chén Niken Ø25 mm, V~10ml  Cái 2 

2. Điều kiện thanh toán 

Bên mời thầu sẽ thanh toán 100% giá trị nghiệm thu cho Nhà thầu bằng 

chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 120 ngày kể từ ngày Bên mời thầu nhận 

được bản gốc các chứng từ. 

II. Nội dung đề nghị Quý nhà thầu Báo giá 

Trên tinh thần hợp tác, Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý nhà 

thầu báo giá theo các nội dung như sau: 

1. Biểu mẫu đề nghị báo giá 

TT 

Tên 

hàng 

hóa 

Quy 

cách/yêu 

cầu kỹ 

thuật/Chỉ 

tiêu kỹ 

thuật 

Đơn vị tính 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)*(6) (8) 

1        

2        

 Tổng cộng      

 Thuế GTGT      

 
Tổng cộng giá trị sau 

thuế 
  

  
 

2. Điều kiện thanh toán:……………………. 

3. Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:................... 

4. Thời gian có hiệu lực của báo giá: ...................... 

Báo giá được gửi Bản gốc hoặc bản Scan cho Công ty Cổ phần Xi măng 

Cẩm Phả trước 14h00, ngày 06/05/2025 theo địa chỉ dưới đây:  

- Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả. 

- Địa chỉ: Km6, QL 18A, Phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh. 

Số và ký hiệu: 561/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 29/04/2025
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- Người nhận: Nguyễn Lan Phương, Phòng Đầu tư và Quản lý tài sản. SĐT: 

0349337866. Email: Phuongnl13@viettel.com.vn 

- ĐT: 02033. 721.996  Fax: 02033.714.605. 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý nhà thầu./. 

Nơi nhận:                                
 - Như trên; 

 - Lưu: VT, ĐT&QLTS. Phương02. 

 

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Số và ký hiệu: 561/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 29/04/2025

27
67

60
_N

gu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:53

 29
/04

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:53

 29
/04

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:53

 29
/04

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:53

 29
/04

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:53

 29
/04

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:53

 29
/04

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:53

 29
/04

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:53

 29
/04

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:53

 29
/04

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:53

 29
/04

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:53

 29
/04

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:53

 29
/04

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:53

 29
/04

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:53

 29
/04

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:53

 29
/04

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:53

 29
/04

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:53

 29
/04

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:53

 29
/04

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:53

 29
/04

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:53

 29
/04

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:53

 29
/04

/20
25

    
    

  

Ph
o T

on
g G

iam
 do

c N
go

 T
he

 H
un

g d
a k

y, 
29

/04
/20

25
 11

:25
:17

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c N

go
 T

he
 H

un
g d

a k
y, 

29
/04

/20
25

 11
:25

:17
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c N
go

 T
he

 H
un

g d
a k

y, 
29

/04
/20

25
 11

:25
:17

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c N

go
 T

he
 H

un
g d

a k
y, 

29
/04

/20
25

 11
:25

:17
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c N
go

 T
he

 H
un

g d
a k

y, 
29

/04
/20

25
 11

:25
:17

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c N

go
 T

he
 H

un
g d

a k
y, 

29
/04

/20
25

 11
:25

:17
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c N
go

 T
he

 H
un

g d
a k

y, 
29

/04
/20

25
 11

:25
:17

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c N

go
 T

he
 H

un
g d

a k
y, 

29
/04

/20
25

 11
:25

:17
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c N
go

 T
he

 H
un

g d
a k

y, 
29

/04
/20

25
 11

:25
:17

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c N

go
 T

he
 H

un
g d

a k
y, 

29
/04

/20
25

 11
:25

:17
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c N
go

 T
he

 H
un

g d
a k

y, 
29

/04
/20

25
 11

:25
:17

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c N

go
 T

he
 H

un
g d

a k
y, 

29
/04

/20
25

 11
:25

:17
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c N
go

 T
he

 H
un

g d
a k

y, 
29

/04
/20

25
 11

:25
:17

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c N

go
 T

he
 H

un
g d

a k
y, 

29
/04

/20
25

 11
:25

:17
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c N
go

 T
he

 H
un

g d
a k

y, 
29

/04
/20

25
 11

:25
:17

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c N

go
 T

he
 H

un
g d

a k
y, 

29
/04

/20
25

 11
:25

:17
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c N
go

 T
he

 H
un

g d
a k

y, 
29

/04
/20

25
 11

:25
:17

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c N

go
 T

he
 H

un
g d

a k
y, 

29
/04

/20
25

 11
:25

:17
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c N
go

 T
he

 H
un

g d
a k

y, 
29

/04
/20

25
 11

:25
:17

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c N

go
 T

he
 H

un
g d

a k
y, 

29
/04

/20
25

 11
:25

:17
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c N
go

 T
he

 H
un

g d
a k

y, 
29

/04
/20

25
 11

:25
:17

    
    

  

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm




